
UBND XÃ ĐỨC CHÂU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TRƯỜNG MẦM NON DIỄN HỒNG 

 
                  Số: 41/TT-TrMN 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
            Đức Châu, ngày 05 tháng 5 năm 2026 
 

TỜ TRÌNH 
V/v  xét nâng bậc lương thường xuyên, phụ cấp thâm niên nghề  

cho viên chức 6 tháng đầu năm 2026 

 

Kính gửi:  UBND xã Đức Châu 
    

- Căn cứ vào công văn số 536/UBND-VHXH V/v nâng bậc lương thường 

xuyên, PCTNVK, phụ cấp thâm niên nghề 6 tháng đầu năm 2026 của UBND xã Đức 

Châu Châu ngày 28 tháng 4 năm 2026. 

- Thực hiện thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31 tháng 7 năm 2013  của bộ 

nội vụ hướng dẫn chế độ nâng lương thường xuyên và nâng lương trước thời hạn và 

chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức và người 

lao động; Nghị định số 77/2021/NĐ-CP ngày 01/8/2021 của Chính phủ quy định về 

chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo. 

- Căn cứ vào kết quả và đề nghị của hội đồng xét nâng lương Trường mầm non 

Diễn Hồng ngày 05 tháng 5 năm 2026.  

Đề nghị UBND xã Đức Châu, xét nâng bậc lương thường xuyên 6 tháng đầu năm 

2026 cán bộ, giáo vên như sau: 

- Nâng lương thường xuyên: 03 người  

- Nâng PCTN: 17 người 

 (Có danh sách kèm theo) 

Trường Mầm non Diễn Hồng rất mong được sự quan tâm của quý lãnh đạo 

                          

 



 

UBND XÃ ĐỨC CHÂU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TRƯỜNG MẦM NON DIỄN HỒNG 

 
                  Số: 42/TT-TrMN 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
            Đức Châu, ngày 05 tháng 5 năm 2026 

                                                                        

BIÊN BẢN 

HỌP HỘI ĐỒNG XÉT NÂNG BẬC LƯƠNG THƯỜNG XUYÊN, PCTN 

NGHỀ ĐỐI VỚI VIÊN CHỨC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2026 
     

- Căn cứ vào công văn số 536/UBND-VHXH  V/v nâng bậc lương thường 

xuyên, PCTNVK, phụ cấp thâm niên nghề 6 tháng đầu năm 2026 của UBND xã Đức 

Châu Châu ngày 28 tháng 4 năm 2026. 

         Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 ngày 05 tháng 5 năm 2026 

    Tại văn phòng Trường mầm non Diễn Hồng .  

    *Tổng số thành viên họp mở rộng : 10 (Có mặt : 10 , vắng: 0) 

    * Chủ tọa:   Bà: Ngô Thị Tình     -  Hiệu trưởng 

    * Thư ký:    Bà:  Lê Thị Hạnh     -  Giáo viên – Thanh tra nhân dân 

NỘI DUNG 

   1/ Chủ tọa thông qua công văn số 536/UBND-VHXH V/v nâng bậc lương 

thường xuyên, PCTNVK, phụ cấp thâm niên nghề 6 tháng đầu năm 2026 của UBND 

xã Đức Châu Châu ngày 28 tháng 4 năm 2026 

     2/ Các thành viên của họp mở rộng nắm được điều kiện, tiêu chuẩn của mỗi cán 

bộ, giáo viên trong thời gian giữ bậc lương 

    3/ Xét cho cá nhân viên chức có đủ điều kiện nâng bậc lương thường xuyên 6 

tháng đầu năm 2026 

Qua các tiêu chuẩn có thành tích xuất sắc trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ, 

trường mầm non Diễn Hồng xét được 04 giáo viên đến kỳ nâng lương thường xuyên 

trong đó có 01 giáo viên là Cô Phạm Thị Phương do trong thời gian giữ bậc lương có 

01 năm đánh giá và xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ nên bị kéo dài 06 tháng, còn 

03 giáo viên  đủ tiêu chuẩn nâng bậc lương thường xuyên 6 tháng đầu năm 2026, và có 

17 cán bộ, giáo viên được nâng phụ cấp thâm niên nhà giáo.(Có danh sách kèm theo). 

   Biểu quyết: 10/10  đ/c trong hội đồng nhất trí với  03 giáo viên được xét nâng 

lương thường xuyên và 17 cán bộ, giáo viên được nâng phụ cấp thâm niên 6 tháng 

đầu năm 2026  đạt 100%. 

Cuộc họp kết thúc vào 10h cùng ngày.                                                                                    
               

     THƯ KÝ               

 

         Lê Thị Hạnh                          



UBND XÃ ĐỨC CHÂU 

 

            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG MẦM NON DIỄN HỒNG 

   

              Độc Lập -Tự do - Hạnh phúc 

 

 

       

 

      DANH  SÁCH ĐỀ NGHỊ NÂNG BẬC LƯƠNG THƯỜNG XUYÊN VÀ PCTNVK 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2026 

(Kèm theo Tờ trình số : 42/TT-TrMN, Ngày 05 tháng 4 năm 2026) 

                 

TT HỌ VÀ TÊN  Ngày sinh Đơn vị 

Lương hiện hưởng Đề nghị xếp lương mới 

GHI 

 

CHÚ 

Mã ngạch Bậc 
Hệ 

số 

Hs 

 bl 

Pc 

vk 

Ngày 

hưởng 
Mã ngạch Bậc 

Hệ 

số 

Hs 

 bl 
Pcvk 

Ngày 

hưởng  

1 Lê Thị Hạnh 26/12/1983 
Trường MN 

Diễn Hồng 
V.07.02.25 6 3,99     01/06/2023 V.07.02.25 7 4,32     01/06/2026   

2 Nguyễn Thị Nga 25/12/1988 
Trường MN 

Diễn Hồng 
V.07.02.26 5 3,34     01/01/2023 V.07.02.26 6 3,65     01/01/2026   

3 Nguyễn Thị Tâm 03/08/1979 
Trường MN 

Diễn Hồng 
V.07.02.25 6 3,99     01/03/2023 V.07.02.25 7 4,32     01/03/2026   

                 (Danh sách này gồm có 03  người) 

       

 

      

                 NGƯỜI LẬP 

      

HIỆU TRƯỞNG 

 
                 

                  

 
                Nguyễn  Thị Như Hoa 

         



 

UBND XÃ ĐỨC CHÂU 

 

        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG MẦM NON DIỄN HỒNG 

 

              Độc Lập -Tự do - Hạnh phúc 

 

 

   

 

  DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ ĐƯỢC NÂNG MỨC PHỤ CẤP THÂM NIÊN ĐỐI VỚI NHÀ GIÁO 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2026 

(Kèm theo Tờ trình số : 42/TT-TrMN, Ngày 05 tháng 4 năm 2026) 

          

TT Họ và tên Ngày sinh Chức vụ Đơn vị 

Tổng HS 

được hưởng 

PCTN 

Mức PC 

thâm niên 

hiện hưởng 

Ngày 

hưởng 

Mức PC thâm 

niên mới 

được hưởng 

Ngày 

hưởng 

1 Nguyễn Thị Nhị 03/09/1972 P. hiệu trưởng Trường MN Diễn Hồng 5,33 30% 01/01/2025 31% 01/01/2026 

2 Trịnh Thị Nhung 13/02/1970 Giáo viên Trường MN Diễn Hồng 4,58 30% 01/01/2025 31% 01/01/2026 

3 Nguyễn Thị Bảy 02/02/1974 Giáo viên Trường MN Diễn Hồng 3,96 21% 01/04/2025 22% 01/04/2026 

4 Trần Thị Hương 25/02/1984 Giáo viên Trường MN Diễn Hồng 4,32 18% 01/04/2025 19% 01/04/2026 

5 Nguyễn Thị Thành 20/01/1986 Giáo viên Trường MN Diễn Hồng 3,66 17% 01/01/2025 18% 01/01/2026 

6 Nguyễn Thị Hà 12/09/1985 Giáo viên Trường MN Diễn Hồng 4,14 17% 01/01/2025 18% 01/01/2026 

7 Nguyễn Thị Linh 01/08/1984 Giáo viên Trường MN Diễn Hồng 3,99 17% 01/01/2025 18% 01/01/2026 

8 Nguyễn Thị Gấm 20/10/1985 Giáo viên Trường MN Diễn Hồng 3,99 17% 01/01/2025 18% 01/01/2026 

9 Phạm Thị Xoan 01/01/1986 Giáo viên Trường MN Diễn Hồng 3,66 16% 01/01/2025 17% 01/01/2026 

10 Hoàng Thị Hợi 13/09/1984 Giáo viên Trường MN Diễn Hồng 3,66 16% 01/01/2025 17% 01/01/2026 

11 Nguyễn Thị Đạt 10/09/1986 Giáo viên Trường MN Diễn Hồng 3,66 16% 01/01/2025 17% 01/01/2026 

12 Trịnh Thị Thủy 02/10/1983 Giáo viên Trường MN Diễn Hồng 4,19 16% 01/01/2025 17% 01/01/2026 

13 Nguyễn Thị Hiền 22/11/1989 Giáo viên Trường MN Diễn Hồng 3,03 9% 01/03/2025 10% 01/03/2026 

14 Hồ Thị Hòa 07/06/1992 Giáo viên Trường MN Diễn Hồng 3,03 9% 01/03/2025 10% 01/03/2026 

15 Nguyễn Thị Dung 20/10/1993 Giáo viên Trường MN Diễn Hồng 2,41 5% 01/04/2025 6% 01/04/2026 

16 Nguyễn Thị Kiều Trinh 10/10/1998 Giáo viên Trường MN Diễn Hồng 2,41 5% 01/04/2025 6% 01/04/2026 

17 Ngô Thị An 24/07/1990 Giáo viên Trường MN Diễn Hồng 2,41 5% 01/04/2025 6% 01/04/2026 

 

(Danh sách này gồm có 17 người) 

   

 

   

 

NGƯỜI LẬP 

       

          

 

 

Nguyễn  Thị Như Hoa 

        



 


